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BÁO CÁO


Những nét lớn về tình hình phát triển  kinh tế - xã hội năm 2013; công tác quy hoạch, vận hành và khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh;
tình hình thiệt hại do thiên tai bão lũ và các biện pháp khắc phục. 
( Tài liệu phục vụ Đoàn công tác của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 15/12/2013)
I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2013

1. Những kết quả đạt được:

Năm 2013, kinh tế tỉnh Quảng Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 11,18%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng từ 78,6% lên khoảng trên 82,8% năm 2013. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 19,7%, vượt kế hoạch đề ra; dịch vụ phát triển khá, tăng 16,8%; khách tham quan và lưu trú tăng nhanh, năm 2013 ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 29% so với năm 2012. Giá trị sản xuất nông –lâm ngư nghiệp tăng 2,15%. Giá trị xuất khẩu đạt 595 triệu USD, tăng 22,4%; Nhập khẩu năm 2013 đạt 650 triệu USD, tăng trên 13% so với năm 2012. Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 14.922 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2012. Thu nội địa 4.480 tỷ đồng, đạt kế hoạch đè ra.
Kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện, đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Diện mạo nông thôn , miền núi ngày càng khởi sắc hơn; đến nay 98% số xã có điện với 98,4% số hộ sử dụng điện; 97,3% số xã có đường ô tô đến trung tâm. Chiến lược phát triển kinh tế biển được chú trọng, thực hiện cơ chế hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động thôn, giải quyết việc làm, hỗ trợ tín dụng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 36,6%; giải quyết việc làm mới cho 39.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn 15,5%, giảm gần 2,5% so với 2012. Thực hiện tốt các chính sách người có công, đối tượng xã hội; công tác cứu trợ đột xuất và khắc phục hậu quả thiên tai được kịp thời. Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; kỷ cương, kỷ luật hành chính có những chuyển biến tích cực; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được một số kết quả nhất định. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường được chú trọng và tăng cường. Tai nạn giao thông được kiềm chế, năm 2013 đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. 
2. Những khó khăn, hạn chế

Điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của tỉnh còn nhiều khó khăn, 92% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sức cạnh tranh còn thấp. Sản xuất nông-lâm ngư nghiệp thiếu bền vững, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh khó khăn, thu nội địa tăng thấp. Việc  đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh như Cầu Cửa Đại, Cầu Kỳ Phú 1, 2, các tuyến đường cứu nạn cứu hộ ven biển, hạ tầng Khu KTM Chu Lai, các công trình kè sông, kè biển... chậm tiến độ do không đáp ứng nguồn vốn.
Đời sống nhân dân ở miền núi, vùng thường bị ảnh hưởng bởi bão lũ còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
II. VỀ QUY HOẠCH, THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Về quy hoạch : 
Đến nay trên địa bàn tỉnh có 42 dự án thủy điện đã được phê duyệt, với tổng công suất 1.583,36MW; điện lượng 6,254 tỷ kWh/năm, cụ thể:

- Quy hoạch bậc thang thuỷ điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn: có 10 dự án với tổng công suất 1.147MW, điện lượng 4,521 tỷ kWh/năm chiếm 72,37% công suất thủy điện toàn tỉnh theo quy hoạch.
  - Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ: gồm 32 dự án với tổng công suất quy hoạch là 436,36MW, điện lượng 1,733 tỷ kWh/năm, chiếm 27,55% công suất thủy điện toàn tỉnh theo quy hoạch
. 


2. Về tình hình thực hiện đầu tư và khai thác

a) Các công trình thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn: 
  - 06 công trình đã phát điện: tổng công suất 739MW gồm: A Vương (210MW), Sông Côn 2 (63MW), Sông Tranh 2 (190MW), Ðăk Mi 4 (190MW), Sông Bung 5 (57MW), Sông Bung 6 (29MW).

 - 04 công trình đang xây dựng: tổng công suất 408MW: Sông Bung  (156MW), Sông Bung 2 (100MW), Đăk Mi 2 (98MW), Đăk Mi 3 (54MW).

b) Công trình thủy điện vừa và nhỏ: 

 - 08 công trình đã phát điện với công suất thiết kế 84,7MW bao gồm: Sông Cùng (1,3MW), Đại Đồng (0,6MW), Khe Diên (9,0MW), Za Hung (30MW), Trà Linh (7,2MW), An Điềm 2 (15,6MW), Tà Vi (3,0MW) và Đăk Mi 4C (18MW).

- 05 công trình đang xây dựng với công suất thiết kế 190,96MW bao gồm: Sông Bung 4A (49,0MW - Đã chạy thử tổ máy số 1), Tr’Hy (30 MW), Sông Tranh 3 (62,0MW), Sông Tranh 4 (48,0MW) và Đăk Sa (1,96MW).
- 10 dự án đã tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, công suất theo dự án đầu tư 118,90MW: Đăk Pring (7,5MW), Chà Vàl (4,5MW), Đăk Di 1 (20MW), Đăk Di 2 (12MW), A Vương 3 (4,8MW), Sông Bung 3A (20MW), Nước Biêu (5MW), Nước Chè (18,4MW), Đăk Di 4 (19,2MW), Sông Bung 3 (7,5MW).

- 09 dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tư, công suất theo quy hoạch 41,8MW bao gồm: A Vương 4 (10MW, A Vương 5 (6MW), Nước Bươu (1,8MW), Trà Linh 2 (11MW), Nước Xa (1,2MW), Đăk Pring 2 (5,4MW), Tầm Phục (1,5MW), Ag Rồng (1MW), A Banh (4,2MW).
3. Về vận hành các hồ chứa thuỷ điện

a) Về vận hành theo quy trình: 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt được Quy trình vận hành của 16 hồ chứa thuỷ điện; bao gồm: 
* 13 công trình thủy điện vận hành đã có Quy trình vận hành hồ chứa được phê duyệt:
- Bộ Công Thương phê duyệt 09 hồ chứa: A Vương, Sông Côn 2, Sông Tranh 2, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Za Hung, Đăk Mi 4 A-B và Đăk Mi 4C; 
- UBND tỉnh phê duyệt 04 hồ chứa: An Điềm 2, Trà Linh 3, Tà Vi và An Điềm;

* 03 công trình thủy điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nhưng chưa vận hành: Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 3.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có 03 nhà máy thủy điện (A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2) thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ trong mùa mưa lũ hằng năm theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Về vận hành đảm bảo an toàn công trình:

Ngoài việc vận hành khai thác các nhà máy thuỷ điện theo các Quy trình được duyệt, các nhà máy thuỷ điện còn phải thực hiện các quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập và Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.
III. VỀ TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO LŨ NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Tình hình bão lũ: Năm 2013, trên địa bàn tỉnh Quảng nam đã trực tiếp chịu ảnh hưởng 4 cơn bão và các đợt mưa lũ lớn, đó là: bão số 8 từ ngày 16/9 - 19/9; bão số 10 và đợt mưa lũ từ ngày 01/10 - 04/10; bão số 11 (nari) và mưa lũ lớn  từ 19h00 ngày 14/10/2013 đến 19h00 ngày 15/10/2013;  Bão số 15: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 15 suy yếu kết hợp với không khí lạnh và đới gió Đông hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra mưa to trên diện rộng, từ 19 giờ ngày 13/11 đến 19 giờ ngày 16/11/2013 lượng mưa phổ biến từ 205mm đến 563mm; đã xuất hiện lũ trên các sông vượt mức báo động III.
2. Công tác chỉ đạo, ứng phó với bão lũ: 
UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã ban hành 21 Công điện và nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, Ngành, đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó với thời tiết nguy hiểm, áp thấp nhiệt đới, bão. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai và thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định; quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động trên biển, kịp thời thông báo vào bờ hoặc đến nơi neo đậu trú bão an toàn. Theo dõi chặt chẽ công tác vận hành điều tiết xả lũ các hồ thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, ĐăkMi 4 và thông báo kịp thời tình hình xả lũ các hồ thủy điện cho nhân dân vùng hạ du chủ động phòng, tránh.
3. Tình hình thiệt hại do các đợt bão lũ gây ra trong năm 2013: 
Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời trong việc chuẩn bị đối phó với thiên tai; song do tình hình thiên tai năm 2013 diễn biến phức tạp, khó lường nên đã gây ra thiệt hại về dân sinh, sản xuất, kinh tế và hạ tầng cơ sở của tỉnh, cụ thể như sau: 

- Về người: chết 17 người, bị thương nặng 230 người

- Về nhà cửa: Tổng số nhà bị ảnh hưởng 92.020 cái, trong đó bị sập hoàn toàn: 281 cái; bị hư hỏng một phần: 31.496 cái; bị ngập lụt: 60.243 cái.
- Về sản xuất nông nghiệp: Có khoảng 2.400 ha lúa, 9.200 ha hoa màu ở các địa phương bị ngập úng và hư hỏng; ngoài ra, còn có khoảng 2.500 con gia súc và trên 80.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; đất ruộng và đất sản xuất bị sạt lở khoảng 848 ha.

- Về cây công nghiệp, lâm nghiệp và cây ăn quả: Cây Keo bị ngã đổ khoảng 11.000 ha; cây Cao su bị gãy đổ khoảng 789 ha; cây ăn quả bị hư hại khoảng 2.000 ha.

- Về giao thông: Các tuyến đường Quốc lộ như: Hồ Chí Minh, 14D, 14B, 14E có nhiều vị trí sạt lở phía taluy dương với khối lượng đất đá rất lớn, ước tính khối lượng khoảng 83.000 m3; các tuyến đường tỉnh lộ như: ĐT616, 606, 610, 611, 617, 618 bị sạt lở nhiều điểm với tổng khối lượng khoảng 62.000 m3; các tuyến đường ĐH và liên xã, nhất là các tuyến giao thông từ trung tâm huyện xuống các xã, đường liên xã bị sạt lở, gây ách tắc, cô lập một số xã vùng cao, ước tính khối lượng khoảng trên 400.000m3. Ngoài ra, còn có khoảng 20 cầu giao thông các loại bị hư hỏng; 10 mố cầu bị sạt lở.

- Về thủy lợi: Có khoảng 105 đập thời vụ bị lũ cuốn trôi; 40 đập dâng kiên cố bị hư hỏng; 190.000m kênh mương đất bị sạt lở, bồi lấp; trên 25.000 m3 đê, kè bị sạt lở; 19 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; 7.000 mét ống dẫn nước sinh hoạt bị cuốn trôi.

- Về thủy sản: Tôm cá bị thất thoát 103 tấn; ao nuôi bị sạt lở, bồi lấp khoảng 46.000 m3; 45 phương tiện đánh bắt bị hư hỏng.

- Về điện: Ngã 569 trụ điện; 51.700 m đường dây điện bị đứt; 35 trạm biến áp bị hư hỏng; 331 bóng đèn cao áp chiếu sáng bị hư hỏng.
         Tổng ước tính thiệt hại qua các đợt bão lụt khoảng: 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng).
 IV. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC
Sau thiên tai, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo và kịp thời hỗ trợ nhân lực, kinh phí, giống sản xuất giúp đỡ các địa phương, đơn vị khắc phục nhanh hậu quả thiệt hại, nhất là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho người dân; sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng bị thiên tai.
Về kinh phí hỗ trợ khắc phục: Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2013 là 85,707 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn hỗ trợ của Chính phủ: 56,0 tỷ đồng (trong đó phân bổ cho dự án Kè Phước Yên - Đại Lộc là 20,0 tỷ đồng và nạo vét bồi lấp tại Cửa Đại là 10,0 tỷ đồng); 20 tấn ngô, 400 tấn lúa và 10 tấn hạt rau; 100 cơ số thuốc và 20.000 viên Aquatabs.


- Nguồn phòng chống thiên tai của tỉnh: 11 tỷ đồng;


- Nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh: 18,707 tỷ đồng

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH
1. Để giúp tỉnh Quảng Nam giải quyết những khó khăn, tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn tiếp theo,  đề nghị Chủ tịch nước quan tâm, ủng hộ chủ trương của tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng Khu KTM Chu Lai thành Đặc khu Kinh tế -Hành chính; được Trung ương chọn tỉnh Quảng Nam để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Điện – Khí; tiếp tục cho chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Nam Hội An do Tập đoàn Vinacaptal làm chủ đầu tư theo cơ chế hoạt động như Khu du lịch Hồ Tràm (Bà Rịa-Vũng Tàu).
2. Đề nghị Chủ tịch nước quan tâm, có ý kiến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương liên quan giúp UBND tỉnh một số vấn đề, như sau:

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 cho dự án Cầu Cửa Đại. UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu Cửa Đại tại Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 3.450 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, tương ứng 1.725 tỷ đồng, đến nay vốn Trái phiếu Chính phủ đã bố trí được 1.070 tỷ đồng. Để đảm bảo mức hỗ trợ 50% vốn thi công hoàn thành công trình đề nghị Trung ương bổ sung cho tỉnh 655 tỷ đồng.
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ, bổ sung cho tỉnh 100 tỷ đồng để  khắc phục thiệt hại do bão lụt năm 2013, nhất là  xây dựng các đê kè sông, kè biển, các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nặng ảnh hưởng lớn đến đời sống và tính mạng của nhân dân.
- Đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho tỉnh xây dựng hoàn thành tuyến đường cứu nạn, cứu hộ ven biển từ Cầu Cửa Đại đến Núi Thành để thực hiện tốt công tác di dời dân vùng biển khi bão lũ xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 đối với các địa phương có nguồn thu nội địa đảm bảo dưới 50% so với tổng chi ngân sách; thực tế năm 2012-2013 tỉnh Quảng Nam hụt thu ngân sách, thu nội địa thấp, đề nghị cho tỉnh được vào nhóm các địa phương nhận bổ sung cân đối từ NSTW trên 50% để có điều kiện thêm nguồn vốn triển khai các dự án theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2013, công tác quy hoạch, vận hành và khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; tình hình thiệt hại do thiên tai bão lũ và các biện pháp khắc phục, các kiến nghị của tỉnh Quảng Nam. Kính đề nghị Chủ tịch nước quan tâm, giúp đỡ tỉnh Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.
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� Thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 về việc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam; tại các Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 và số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam, bao gồm 34 dự án, tổng công suất quy hoạch 437,96 MW, điện lượng 1,74 tỷ kWh/năm. Ngày 04/7/2013, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 đã ban hành Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 161/2010/NQQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ và vừa là 32 dự án, loại bỏ 2 dự án so với trước đây; tổng công suất quy hoạch là 436,36 MW, điện lượng 1,733 tỷ kWh/năm.
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